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A. Trắc nghiệm (6,0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Lợi ích công cộng là những lợi ích dùng chung cho:
	A. cho người nghèo.	B. mọi người và xã hội.
	C. cho công nhân lao động.	D. cho tất cả mọi người.
Câu 2: Điền vào chỗ trống: quyền sở hữu tài sản công dân……………đối với tài sản thuộc sở hữu của mình
	A. là quyền của gia đình.	B. là quyền của mọi người.
	C. là quyền của cơ quan.	D. là quyền của công dân.
Câu 3: Điền từ vào chỗ (.): Tệ nạn xã hội là.bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.
	A. hiện tượng xã hội.	B. hiện tượng môi trường.
	C. hiện tượng nguy hiểm.	D. hiện tượng cuộc sống.
Câu 4: Hành vi nào sau đây được coi là biểu hiện của tệ nạn xã hội?
	A. Cãi nhau với hàng xóm.
	B. Bắt nạt trẻ em.
	C. Đánh bạc có tổ chức.
	D. Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông.
Câu 5: Khi nghi ngờ một địa điểm là nơi buôn bán, tiêm chích ma túy em phải làm gì?
	A. Rủ các bạn đến xem.
	B. Tố cáo với công an.
	C. Lờ đi coi như không biết.
	D. Tự mình điều tra xem có phải nơi đó buôn bán ma túy hay không.
Câu 6: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
	A. Thấy người buôn ma túy lờ đi coi như không biết.
	B. Những người mắc tệ nạn xã hội là những người lười lao động.
	C. Dùng thử ma túy một lần thì không sao.
	D. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.
Câu 7: Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy định về phòng ngừa tai nạn về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
	A. Cưa bom, mìn để bán sắt vụn, lấy thuốc nổ.
	B. Khóa gas sau khi sử dụng.
	C. Dập cầu dao điện khi có hiện tượng chập điện.
	D. Tắt điện trước khi ra khỏi nhà.
Câu 8: Người mượn xe có quyền gì trong các quyền dưới đây?
	A. Bán, cho, tặng người khác.
	B. Cho người khác mượn.
	C. Giữ gìn, bảo quản xe, sử dụng xe để đi.
	D. Bao gồm các quyền trên.
Câu 9: Quyền sở hữu tài sản bao gồm mấy quyền?
	A. Ba quyền.	B. Hai quyền.	C. Năm quyền.	D. Bốn quyền.
Câu 10: Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?
	A. Có thể điều trị được bệnh AIDS.
	B. Chỉ có những người quan hệ với người nước ngoài mới bị nhiễm HIV/AIDS.
	C. Một người trông khỏe mạnh thì không thể là người đã bị nhiếm HIV/AIDS.
	D. Chỉ những người hành nghề mại dâm và tiêm chích ma túy mới bị nhiễm HIV/AIDS.
Câu 11: Một trong những nguyên nhân của tệ nạn xã hội là
	A.  ham chơi, đua đòi, thích hưởng thụ.
	B. lười suy nghĩ.
	C. học hành dở dang.
	D.  làm theo bạn bè xấu. 
Câu 12: Theo em, chất và loại nào sau đây không gây tai nạn nguy hiểm cho con người?
	A. Thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu.	B. Bom, mìn, đạn, pháo.
	C. Lương thực, thực phẩm.	D. Các chất phóng xạ.
Câu 13: HIV không lây truyền qua con đường nào?
	A. Dùng chung bơm kim tiêm.
	B. Truyền máu.
	C. Quan hệ tình dục với người nhiếm HIV.
	D. Bắt tay với người nhiễm HIV.
Câu 14: Biết được người phun thuốc trừ sâu cho rau hôm trước hai hôm sau nhổ đi bán em sẽ làm gì?
	A. Không phải nhà mình không quan tâm.
	B. Coi như không biết gì.
	C. Khuyên người ta không nên bán như vậy sẽ gây ngộ độc cho người ăn.
	D. Đó là việc của họ không liên quan đến mình.
Câu 15: Nếu bố hoặc mẹ em bị giám đốc cơ quan cho nghỉ việc mà không có lý do em sẽ:
	A. Tư vấn với bố mẹ gặp trực tiếp giám đốc để hỏi rõ lí do bị nghỉ việc.
	B. Mặc kệ bố mẹ lo việc.
	C. Tất cả các đáp án trên.
	D. Coi như không có chuyện gì xảy ra.
B. Tự Luận (4,0 điểm) 
Câu 1: (1đ) Là công dân, học sinh em cần làm gì để phòng chống tệ nạn xã hội?
Câu 2:(2đ)
 So sánh giữa 2 quyền khiếu nại và quyền tố cáo  có gì giống và khác nhau?
Câu 3.(1,0 điểm): Tình huống.
       Sơn sinh ra trong một gia đình giàu có và là con một nên bố mẹ rất chiều chuộng và thỏa mãn mọi đòi hỏi của Sơn. Sơn đua đòi ăn chơi, hút thuốc lá rồi bị nghiện ma túy.
Theo em, ai là người có lỗi trong việc này? Vì sao?

------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (6,0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
	A. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.
	B. Những người mắc tệ nạn xã hội là những người lười lao động.
	C. Thấy người buôn ma túy lờ đi coi như không biết.
	D. Dùng thử ma túy một lần thì không sao.
Câu 2: HIV không lây truyền qua con đường nào?
	A. Quan hệ tình dục với người nhiếm HIV.
	B. Dùng chung bơm kim tiêm.
	C. Truyền máu.
	D. Bắt tay với người nhiễm HIV.
Câu 3: Điền vào chỗ trống: quyền sở hữu tài sản công dân……………đối với tài sản thuộc sở hữu của mình
	A. là quyền của gia đình.	B. là quyền của cơ quan.
	C. là quyền của mọi người.	D. là quyền của công dân.
Câu 4: Lợi ích công cộng là những lợi ích dùng chung cho:
	A. mọi người và xã hội.	B. cho tất cả mọi người.
	C. cho người nghèo.	D. cho công nhân lao động.
Câu 5: Theo em, chất và loại nào sau đây không gây tai nạn nguy hiểm cho con người?
	A. Thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu.	B. Lương thực, thực phẩm.
	C. Bom, mìn, đạn, pháo.	D. Các chất phóng xạ.
Câu 6: Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy định về phòng ngừa tai nạn về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
	A. Tắt điện trước khi ra khỏi nhà.
	B. Cưa bom, mìn để bán sắt vụn, lấy thuốc nổ.
	C. Khóa gas sau khi sử dụng.
	D. Dập cầu dao điện khi có hiện tượng chập điện.
Câu 7: Điền từ vào chỗ (.): Tệ nạn xã hội là.bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.
	A. hiện tượng cuộc sống.	B. hiện tượng xã hội.
	C. hiện tượng môi trường.	D. hiện tượng nguy hiểm.
Câu 8: Nếu bố hoặc mẹ em bị giám đốc cơ quan cho nghỉ việc mà không có lý do em sẽ:
	A. Mặc kệ bố mẹ lo việc.
	B. Tất cả các đáp án trên.
	C. Tư vấn với bố mẹ gặp trực tiếp giám đốc để hỏi rõ lí do bị nghỉ việc.
	D. Coi như không có chuyện gì xảy ra.
Câu 9: Người mượn xe có quyền gì trong các quyền dưới đây?
	A. Bao gồm các quyền trên.
	B. Bán, cho, tặng người khác.
	C. Cho người khác mượn.
	D. Giữ gìn, bảo quản xe, sử dụng xe để đi.
Câu 10: Khi nghi ngờ một địa điểm là nơi buôn bán, tiêm chích ma túy em phải làm gì?
	A. Tự mình điều tra xem có phải nơi đó buôn bán ma túy hay không.
	B. Lờ đi coi như không biết.
	C. Rủ các bạn đến xem.
	D. Tố cáo với công an.
Câu 11: Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?
	A. Chỉ có những người quan hệ với người nước ngoài mới bị nhiễm HIV/AIDS.
	B. Có thể điều trị được bệnh AIDS.
	C. Chỉ những người hành nghề mại dâm và tiêm chích ma túy mới bị nhiễm HIV/AIDS.
	D. Một người trông khỏe mạnh thì không thể là người đã bị nhiếm HIV/AIDS.
Câu 12: Một trong những nguyên nhân của tệ nạn xã hội là
	A.  làm theo bạn bè xấu. 
	B. học hành dở dang.
	C. lười suy nghĩ.
	D.  ham chơi, đua đòi, thích hưởng thụ.
Câu 13: Biết được người phun thuốc trừ sâu cho rau hôm trước hai hôm sau nhổ đi bán em sẽ làm gì?
	A. Coi như không biết gì.
	B. Đó là việc của họ không liên quan đến mình.
	C. Không phải nhà mình không quan tâm.
	D. Khuyên người ta không nên bán như vậy sẽ gây ngộ độc cho người ăn.
Câu 14: Quyền sở hữu tài sản bao gồm mấy quyền?
	A. Bốn quyền.	B. Ba quyền.	C. Năm quyền.	D. Hai quyền.
Câu 15: Hành vi nào sau đây được coi là biểu hiện của tệ nạn xã hội?
	A. Bắt nạt trẻ em.
	B. Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông.
	C. Cãi nhau với hàng xóm.
	D. Đánh bạc có tổ chức.
B. Tự Luận (4,0 điểm) 
Câu 1: (1đ) Là công dân, học sinh em cần làm gì để phòng chống tệ nạn xã hội?
Câu 2:(2đ)
 So sánh giữa 2 quyền khiếu nại và quyền tố cáo  có gì giống và khác nhau?
Câu 3.(1,0 điểm): Tình huống.
       Sơn sinh ra trong một gia đình giàu có và là con một nên bố mẹ rất chiều chuộng và thỏa mãn mọi đòi hỏi của Sơn. Sơn đua đòi ăn chơi, hút thuốc lá rồi bị nghiện ma túy.
Theo em, ai là người có lỗi trong việc này? Vì sao?

------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (6,0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Theo em, chất và loại nào sau đây không gây tai nạn nguy hiểm cho con người?
	A. Lương thực, thực phẩm.	B. Thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu.
	C. Bom, mìn, đạn, pháo.	D. Các chất phóng xạ.
Câu 2: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
	A. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.
	B. Những người mắc tệ nạn xã hội là những người lười lao động.
	C. Thấy người buôn ma túy lờ đi coi như không biết.
	D. Dùng thử ma túy một lần thì không sao.
Câu 3: Người mượn xe có quyền gì trong các quyền dưới đây?
	A. Bao gồm các quyền trên.
	B. Cho người khác mượn.
	C. Bán, cho, tặng người khác.
	D. Giữ gìn, bảo quản xe, sử dụng xe để đi.
Câu 4: Một trong những nguyên nhân của tệ nạn xã hội là
	A. học hành dở dang.
	B.  ham chơi, đua đòi, thích hưởng thụ.
	C.  làm theo bạn bè xấu. 
	D. lười suy nghĩ.
Câu 5: Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy định về phòng ngừa tai nạn về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
	A. Dập cầu dao điện khi có hiện tượng chập điện.
	B. Cưa bom, mìn để bán sắt vụn, lấy thuốc nổ.
	C. Khóa gas sau khi sử dụng.
	D. Tắt điện trước khi ra khỏi nhà.
Câu 6: Biết được người phun thuốc trừ sâu cho rau hôm trước hai hôm sau nhổ đi bán em sẽ làm gì?
	A. Đó là việc của họ không liên quan đến mình.
	B. Coi như không biết gì.
	C. Không phải nhà mình không quan tâm.
	D. Khuyên người ta không nên bán như vậy sẽ gây ngộ độc cho người ăn.
Câu 7: Lợi ích công cộng là những lợi ích dùng chung cho:
	A. cho công nhân lao động.	B. cho tất cả mọi người.
	C. cho người nghèo.	D. mọi người và xã hội.
Câu 8: Điền từ vào chỗ (.): Tệ nạn xã hội là.bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.
	A. hiện tượng nguy hiểm.	B. hiện tượng xã hội.
	C. hiện tượng môi trường.	D. hiện tượng cuộc sống.
Câu 9: Nếu bố hoặc mẹ em bị giám đốc cơ quan cho nghỉ việc mà không có lý do em sẽ:
	A. Coi như không có chuyện gì xảy ra.
	B. Tất cả các đáp án trên.
	C. Mặc kệ bố mẹ lo việc.
	D. Tư vấn với bố mẹ gặp trực tiếp giám đốc để hỏi rõ lí do bị nghỉ việc.
Câu 10: Điền vào chỗ trống: quyền sở hữu tài sản công dân……………đối với tài sản thuộc sở hữu của mình
	A. là quyền của mọi người.	B. là quyền của cơ quan.
	C. là quyền của gia đình.	D. là quyền của công dân.
Câu 11: Khi nghi ngờ một địa điểm là nơi buôn bán, tiêm chích ma túy em phải làm gì?
	A. Tự mình điều tra xem có phải nơi đó buôn bán ma túy hay không.
	B. Lờ đi coi như không biết.
	C. Tố cáo với công an.
	D. Rủ các bạn đến xem.
Câu 12: Hành vi nào sau đây được coi là biểu hiện của tệ nạn xã hội?
	A. Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông.
	B. Cãi nhau với hàng xóm.
	C. Đánh bạc có tổ chức.
	D. Bắt nạt trẻ em.
Câu 13: Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?
	A. Một người trông khỏe mạnh thì không thể là người đã bị nhiếm HIV/AIDS.
	B. Chỉ những người hành nghề mại dâm và tiêm chích ma túy mới bị nhiễm HIV/AIDS.
	C. Chỉ có những người quan hệ với người nước ngoài mới bị nhiễm HIV/AIDS.
	D. Có thể điều trị được bệnh AIDS.
Câu 14: Quyền sở hữu tài sản bao gồm mấy quyền?
	A. Năm quyền.	B. Bốn quyền.	C. Ba quyền.	D. Hai quyền.
Câu 15: HIV không lây truyền qua con đường nào?
	A. Quan hệ tình dục với người nhiếm HIV.
	B. Truyền máu.
	C. Dùng chung bơm kim tiêm.
	D. Bắt tay với người nhiễm HIV.
B. Tự Luận (4,0 điểm) 
Câu 1: (1đ) Là công dân, học sinh em cần làm gì để phòng chống tệ nạn xã hội?
Câu 2:(2đ)
 So sánh giữa 2 quyền khiếu nại và quyền tố cáo  có gì giống và khác nhau?
Câu 3.(1,0 điểm): Tình huống.
       Sơn sinh ra trong một gia đình giàu có và là con một nên bố mẹ rất chiều chuộng và thỏa mãn mọi đòi hỏi của Sơn. Sơn đua đòi ăn chơi, hút thuốc lá rồi bị nghiện ma túy.
Theo em, ai là người có lỗi trong việc này? Vì sao?

------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (6,0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Một trong những nguyên nhân của tệ nạn xã hội là
	A. lười suy nghĩ.
	B.  làm theo bạn bè xấu. 
	C. học hành dở dang.
	D.  ham chơi, đua đòi, thích hưởng thụ.
Câu 2: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
	A. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.
	B. Thấy người buôn ma túy lờ đi coi như không biết.
	C. Những người mắc tệ nạn xã hội là những người lười lao động.
	D. Dùng thử ma túy một lần thì không sao.
Câu 3: Theo em, chất và loại nào sau đây không gây tai nạn nguy hiểm cho con người?
	A. Lương thực, thực phẩm.	B. Các chất phóng xạ.
	C. Bom, mìn, đạn, pháo.	D. Thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu.
Câu 4: HIV không lây truyền qua con đường nào?
	A. Bắt tay với người nhiễm HIV.
	B. Truyền máu.
	C. Dùng chung bơm kim tiêm.
	D. Quan hệ tình dục với người nhiếm HIV.
Câu 5: Khi nghi ngờ một địa điểm là nơi buôn bán, tiêm chích ma túy em phải làm gì?
	A. Tự mình điều tra xem có phải nơi đó buôn bán ma túy hay không.
	B. Lờ đi coi như không biết.
	C. Rủ các bạn đến xem.
	D. Tố cáo với công an.
Câu 6: Lợi ích công cộng là những lợi ích dùng chung cho:
	A. cho người nghèo.	B. mọi người và xã hội.
	C. cho tất cả mọi người.	D. cho công nhân lao động.
Câu 7: Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy định về phòng ngừa tai nạn về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
	A. Khóa gas sau khi sử dụng.
	B. Dập cầu dao điện khi có hiện tượng chập điện.
	C. Cưa bom, mìn để bán sắt vụn, lấy thuốc nổ.
	D. Tắt điện trước khi ra khỏi nhà.
Câu 8: Điền vào chỗ trống: quyền sở hữu tài sản công dân……………đối với tài sản thuộc sở hữu của mình
	A. là quyền của gia đình.	B. là quyền của cơ quan.
	C. là quyền của mọi người.	D. là quyền của công dân.
Câu 9: Nếu bố hoặc mẹ em bị giám đốc cơ quan cho nghỉ việc mà không có lý do em sẽ:
	A. Mặc kệ bố mẹ lo việc.
	B. Tất cả các đáp án trên.
	C. Coi như không có chuyện gì xảy ra.
	D. Tư vấn với bố mẹ gặp trực tiếp giám đốc để hỏi rõ lí do bị nghỉ việc.
Câu 10: Hành vi nào sau đây được coi là biểu hiện của tệ nạn xã hội?
	A. Đánh bạc có tổ chức.
	B. Bắt nạt trẻ em.
	C. Cãi nhau với hàng xóm.
	D. Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông.
Câu 11: Quyền sở hữu tài sản bao gồm mấy quyền?
	A. Bốn quyền.	B. Năm quyền.	C. Hai quyền.	D. Ba quyền.
Câu 12: Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?
	A. Một người trông khỏe mạnh thì không thể là người đã bị nhiếm HIV/AIDS.
	B. Chỉ có những người quan hệ với người nước ngoài mới bị nhiễm HIV/AIDS.
	C. Chỉ những người hành nghề mại dâm và tiêm chích ma túy mới bị nhiễm HIV/AIDS.
	D. Có thể điều trị được bệnh AIDS.
Câu 13: Người mượn xe có quyền gì trong các quyền dưới đây?
	A. Bao gồm các quyền trên.
	B. Giữ gìn, bảo quản xe, sử dụng xe để đi.
	C. Cho người khác mượn.
	D. Bán, cho, tặng người khác.
Câu 14: Biết được người phun thuốc trừ sâu cho rau hôm trước hai hôm sau nhổ đi bán em sẽ làm gì?
	A. Không phải nhà mình không quan tâm.
	B. Coi như không biết gì.
	C. Đó là việc của họ không liên quan đến mình.
	D. Khuyên người ta không nên bán như vậy sẽ gây ngộ độc cho người ăn.
Câu 15: Điền từ vào chỗ (.): Tệ nạn xã hội là.bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.
	A. hiện tượng xã hội.	B. hiện tượng nguy hiểm.
	C. hiện tượng môi trường.	D. hiện tượng cuộc sống.
B. Tự Luận (4,0 điểm) 
Câu 1: (1đ) Là công dân, học sinh em cần làm gì để phòng chống tệ nạn xã hội?
Câu 2:(2đ)
 So sánh giữa 2 quyền khiếu nại và quyền tố cáo  có gì giống và khác nhau?
Câu 3.(1,0 điểm): Tình huống.
[bookmark: _GoBack]       Sơn sinh ra trong một gia đình giàu có và là con một nên bố mẹ rất chiều chuộng và thỏa mãn mọi đòi hỏi của Sơn. Sơn đua đòi ăn chơi, hút thuốc lá rồi bị nghiện ma túy.
Theo em, ai là người có lỗi trong việc này? Vì sao?

------ HẾT ------
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